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CTCP THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG 

Số: 46  /2022/BC-SVH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

----------*****---------- 

 

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 07 năm 2022 

                                  
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 

(06 tháng đầu năm 2022) 

 

Kính gửi:   - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

 

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 đường Lê Đại, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. 

- Điện thoại/Fax: 0988715599                    Email: thuydienandiem2@gmail.com  

- Website: www.songvang.info.vn  

- Vốn điều lệ: 148.206.625.000 đồng. 

- Mã chứng khoán: SVH 

 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông. 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả 

các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

01 01/2022/BB-ĐHĐCĐ 29/04/2022 
Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 

2022 

02 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ 29/04/2022 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2022): 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu/không 

còn là 

thành viên 

HĐQT 

Số buổi 

họp 

HĐQT 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham dự 

họp 

Lý do 

không 

tham dự 

họp 

01 Ông: Lê Thái Hưng Chủ tịch HĐQT 05/10/2018 2 100%   

02 Ông: Ưng Văn Phúc 
Thành viên 

HĐQT 
05/10/2018 2 100% 

 

03 Ông: Hồ Ngọc Thạch 
Thành viên 

HĐQT 
29/04/2022 1 50% 

Không còn 

là TV 

HĐQT 

04 Ông: Lưu Quang Việt 
Thành viên 

HĐQT 
29/04/2022 1 50% 

Bắt đầu là 

TV HĐQT 

mailto:thuydienandiem2@gmail.com
http://www.songvang.info.vn/
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2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện 

các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông. 

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có. 

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2022): 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

01 01/2022/NQ-HĐQT 10/03/2022 

Nghị quyết của HĐQT về việc Thông 

qua thời gian, địa điểm và nội dung 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 

02 02/2022/NQ-HĐQT 01/07/2022 

Nghị quyết của HĐQT về việc Thông  

qua kết quả SXKD quí 2.2022 và kế 

hoạch sản xuất kinh doanh Quí 3.2022. 

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2022): 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

STT Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu/không 

còn là thành 

viên BKS 

Số buổi 

họp BKS 

tham dự 

 

Tỷ lệ 

tham dự 

họp 

Lý do không 

tham dự 

họp 

1 
Lương Thị Ngọc 

Quỳnh 

Trưởng 

BKS 
05/10/2018 2 100% 

  

2 Lê Thị Kim Huyền 
Thành 

viên BKS 
29/04/2022 1 50% 

Không còn là 

TV BKS 

3 Nguyễn Mai Lan 
Thành 

viên BKS 
29/04/2022 1 50% 

Bắt đầu là 

TV BKS 

4 Hồ Ngọc Tuấn 
Thành 

viên BKS 
05/10/2018 2 100% 

 

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: 

Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra việc quản lý điều hành Công ty của Hội đồng quản trị 

và Ban Tổng giám đốc căn cứ theo các qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các 

cán bộ quản lý khác:  

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công 

ty và Cổ đông. 

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): 

IV. Đào tạo về quản trị công ty: 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám 

đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị 

công ty: 
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V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 

Luật Chứng khoán (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của 

công ty với chính Công ty: 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: 

S

T

T 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có) 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

Mối 

quan 

hệ 

liên 

quan 

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1 
Lê Thái 

Hưng 
 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

04007600

0032 ngày 

06/12/201

3 tại Cục 

CS ĐKQL 

CT và 

DLQG về 

DC 

Phòng 603, 

nhà B5, Mỹ 

Đình I, Từ 

Liên, Hà 

Nội 

24/4/ 

2018 
  

 

2 
Ưng Văn 

Phúc 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

kiêm 

TGĐ 

20118900

1 

Tổ 54, 

P.Thanh 

Bình-Q.Hải 

Châu-Đà 

Nẵng 

24/4/ 

2018 
  

 

3 
Hồ Ngọc 

Thạch 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

01162462

0  ngày 

cấp: 

07/02/200

6 nơi cấp: 

Công an 

Hà Nội 

Số nhà 11, 

ngõ 62, phố 

Đại La, 

phường 

Trương 

Định, quận 

Hai Bà 

Trưng, Hà 

Nội 

 
29/04/ 

2022 

Miễn 

nhiệm 

TV 

HĐQT 

 

4 

Lưu 

Quang 

Việt 

 

Thành 

viên 

HĐQT 

02508100

7085 

ngày cấp 

11/11/202

1, Nơi 

cấp: Cục 

cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội. 

Khối Đông 

Sơn – Thị 

trấn Kim 

Sơn- huyện 

Quế Phong- 

Nghệ An 

29/04/ 

2022 
 

Bổ 

nhiệm 

TV 

HĐQT 

 

II BAN KIỂM SOÁT  
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S

T

T 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có) 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

Mối 

quan 

hệ 

liên 

quan 

1 

Lương 

Thị Ngọc 

Quỳnh 

 
Trưởng 

BKS 

01267360

9, ngày 

cấp: 

03/03/200

4, nơi cấp 

Công an 

Nghệ An 

Số nhà 35, 

ngõ 464 

đường Âu 

Cơ, P Nhật 

Tân, Q Tây 

Hồ, Hà Nội 

05/10/ 

2018 
  

 

2 
Hồ Ngọc 

Tuấn 
 

Thành 

viên 

BKS 

00108900

9222, cấp 

ngày 

20/01/201

6, nơi 

cấp:Cục 

trưởng cục 

cảnh sát 

ĐKQL và 

DLQG về 

dân cư 

43/31 phố 

Thi Sách, P. 

Ngô Thì 

Nhậm, 

Q.Hai Bà 

Trưng, Hà 

Nội 

05/10/ 

2018 
  

 

3 

Lê Thị 

Kim 

Huyền 

 

Thành 

viên 

BKS 

18660367

0 cấp ngày 

31/5/2005 

tại Nghệ 

An 

Số 55, ngõ 

Anh Sơn, 

phố Miếu 

Đầm, P. Mễ 

Trì, Q. Nam 

Từ Liêm, 

Hà Nội 

24/4/ 

2018 

29/04/ 

2022 

Miễn 

nhiệm 

TV 

BKS 

 

4 
Nguyễn 

Mai Lan 
 

Thành 

viên 

BKS 

01209583

7 ngày cấp 

11/08/201

0, Nơi cấp 

Công an 

TP Hà Nội 

P413-I17, 

Láng Hạ, 

Đống Đa, 

Hà Nội 

29/04/ 

2022 
 

Bổ 

nhiệm 

TV 

BKS 

 

III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  

1 
Ưng Văn 

Phúc 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

kiêm 

TGĐ 

20118900

1 

Tổ 54, 

P.Thanh 

Bình-Q.Hải 

Châu-Đà 

Nẵng 

24/4/ 

2018 
  

 

2 

Phạm 

Văn 

Long 

 
Phó 

TGĐ 

20137551

1 

K94/43 Lê 

Hữu Trác-

Q. Sơn Trà-

Đà Nẵng 

24/4/ 

2018 
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S

T

T 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có) 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

Mối 

quan 

hệ 

liên 

quan 

3 
Hà Huy 

Bình 
 

Kế toán 

trưởng 

20163494

9 

81 Lê Đại-

P. Hòa 

Cường Bắc-

Q. Hải 

Châu-Đà 

Nẵng 

24/4/ 

2018 
  

 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, 

người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có. 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty 

con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có. 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng 

Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều 

hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có. 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên 

Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không 

có. 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối 

với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: Không có. 

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng 

đầu năm 2022) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: 

 

STT 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1 
Lê Thái 

Hưng 
 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

040076000032 

ngày 06/12/2013 

tại Cục CS ĐKQL 

CT và DLQG về 

DC 

Phòng 603, nhà 

B5, Mỹ Đình I, 

Từ Liên, Hà Nội 

1.487.200 10.03%  

1.1 
Lê Văn 

Phúc 
  

180920741 cấp 

ngày 23/3/2006 

tại Nghệ An 

Nhà 10 ngõ 40, 

đường Chu Văn 

an, phường Lê 

Lợi, Tp Vinh, 

0 0 Bố 
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STT 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

Nghệ An 

1.2 

Thái 

Thương 

Nghiệp 

  

180920696 cấp 

ngày 08/6/2006 

tại Nghệ An 

 0 0 Mẹ 

1.3 
Lê Thái 

Hà 
  

186519487 cấp 

ngày 15/8/2006 

tại Nghệ An 

 0 0 
Chị 

gái 

1.4 

Lê Thái 

Quỳnh 

Hoa 

  

182124315 cấp 

ngày 22/11/1998 

tại Nghệ An 

 0 0 Em gái 

1.5 

Lê Thái 

Quang 

Hòa 

  

182291394 cấp 

ngày 07/8/1997 

tại Nghệ An 

 0 0 
Em 

trai 

1.6 
Cao Cự 

Thu Trà 
  

182218412 cấp 

ngày 19/10/1996 

tại Nghệ An 

Phòng 603, nhà 

B5, Mỹ Đình I, 

Từ Liên, Hà Nội 

0 0 Vợ 

1.7 
Lê Đức 

Thịnh 
  Còn nhỏ 

Phòng 603, nhà 

B5, Mỹ Đình I, 

Từ Liên, Hà Nội 

0 0 
Con 

trai 

1.8 

Lê Cao 

Đào 

Nguyên 

  Còn nhỏ 

Phòng 603, nhà 

B5, Mỹ Đình I, 

Từ Liên, Hà Nội 

0 0 
Con 

gái 

2 
Ưng Văn 

Phúc 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

kiêm 

TGĐ 

201189001 CA 

TP Đà Nẵng cấp 

ngày 18/4/2014 

Tổ 54, P.Thanh 

Bình-Q.Hải 

Châu-Đà Nẵng 

0 0  

2.1 
Trần Thị 

Lý 
  

046143002718 

CA TP Đà Nẵng 

cấp ngày 

27/6/2021 

Tổ 19. P.Tam 

Thuận, Q. 

Thanh Khê, Đà 

Nẵng 

0 0 Mẹ đẻ 

2.2 
Trần Thị 

Hồng 
  

201186679 CA 

TP Đà Nẵng cấp 

ngày 19/6/2011 Tổ 54, P.Thanh 

Bình-Q.Hải 

Châu-Đà Nẵng 

0 0 Vợ 

2.3 

Ưng 

Hoàng 

Duy 

  

201839912 CA 

TP Đà Nẵng cấp 

ngày18/4/2018 

0 0 
Con 

ruột 
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STT 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

2.4 

Ưng 

Hoàng 

Đăng 

  Còn nhỏ 0 0 
Con 

ruột 

2.5 

Ưng Thị 

Thục 

Hiền 

  

201047691 CA 

TP Đà Nẵng cấp 

ngày 26/8/2012 

Tổ 41 – P.Thạch 

Thang – Q.Hải 

Châu – Đà 

Nẵng 

0 0 
Chị 

ruột 

2.6 
Ưng Văn 

Hoàng 
 

Trưởng 

ca vận 

hành 

048071006643 

CA TP Đà Nẵng 

cấp 

ngày24/6/2021 

Tổ 19. P.Tam 

Thuận, Q. 

Thanh Khê, Đà 

Nẵng 

0 0 
Anh 

ruột 

2.8 
Ưng Thị 

Thục Anh 
  

201357441 CA 

TP Đà Nẵng cấp 

ngày 10/5/2012  

0 0 
Em 

ruột 

2.9 
Ưng Văn 

Đức 
  

048078002804 

CA TP Đà Nẵng 

cấp 

ngày23/7/2021 

0 0 
Em 

ruột 

3 
Hồ Ngọc 

Thạch 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

011624620  ngày 

cấp: 07/02/2006 

nơi cấp: Công an 

Hà Nội 

Số nhà 11, ngõ 

62, phố Đại La, 

phường Trương 

Định, quận Hai 

Bà Trưng, Hà 

Nội 

0 0 

Miễn 

nhiệm 

TV 

HĐQT 

ngày 

29/04/

2022 

4 

Lưu 

Quang 

Việt 

 
TV 

HĐQT 

025081007085, 

cấp ngày 

11/11/2021, Cục 

cảnh sát quản lý 

hành chính về 

trật tự xã hội Khối Đông 

Sơn-TT Kim 

Sơn- Quế 

Phong – Nghệ 

An. 

300 0.002%  

4.1 
Trần Thị 

Lan 
  

0401180013004, 

cấp ngày 

28/06/2022 Cục 

cảnh sát quản lý 

hành chính về 

trật tự xã hội 

0 0 Vợ 

4.2 
Lưu Bảo 

An 
   0 0 

Con 

trai 
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STT 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

4.3 
Lưu Đức 

Bình 
   0 0 

Con 

trai 

4.4 
Lưu Văn 

Trì 
  

025055004972, 

cấp ngày 

14/8/2021, Cục 

cảnh sát quản lý 

hành chính về 

trật tự xã hội 

Phương Minh 

Nông – TP 

Việt Trì – Phú 

Thọ 

0 0 Bố đẻ 

4.5 
Đặng Thị 

Lũy 
  

025162005683, 

Cấp ngày 

13/8/2021, Cục 

cảnh sát quản lý 

hành chính về 

trật tự xã hội 

0 0 Mẹ đẻ 

4.6 
Lưu Thị 

Thanh 
  

132368751, cấp 

ngày 20/06/2015 

Công an Tỉnh 

Phú Thọ cấp 

0 0 
Em 

gái 

4.7 

Lưu 

Quang 

Nam 

  

025091012138, 

cấp ngày 

21/09/2022 Cục 

cảnh sát quản lý 

hành chính về 

trật tự xã hội 

0 0 
Em 

trai 

II BAN KIỂM SOÁT 

1 

Lương 

Thị Ngọc 

Quỳnh 

 
Trưởng 

BKS 

001189022358 

ngày cấp 

11/10/2019 nơi 

cấp Cục Cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội. 

Số nhà 35, ngõ 

464 đường Âu 

Cơ, P Nhật Tân, 

Q Tây Hồ, Hà 

Nội 

300 0.002%  

1.1 
Mai Đinh 

Thuân 
  

017085000032 

ngày cấp 

18/09/2014 nơi 

cấp Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

0 0 Chồng 

1.2 
Lương 

Văn Tư 
  

033058000086 

ngày cấp 

23/10/2014 nơi 

Số 39, ngõ 88, 

phố Tô Vĩnh 

Diện, Khương 

0 0 Bố đẻ 
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STT 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

cấp Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư. 

Trung, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

1.3 
Đào Thị 

Then 
  

033165011941 

ngày cấp 

24/07/2021 nơi 

cấp Cục Cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội 

0 0 Mẹ đẻ 

1.4 

Lương 

Mạnh 

Quân 

  

001095039187 

ngày cấp 

24/07/2021 nơi 

cấp Cục Cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội 

0 0 
Em 

trai 

2 
Hồ Ngọc 

Tuấn 
 

Thành 

viên 

BKS 

001089009222, 

cấp ngày 

20/01/2016, nơi 

cấp:Cục trưởng 

cục cảnh sát 

ĐKQL và DLQG 

về dân cư 

43/31 phố Thi 

Sách, P. Ngô 

Thì Nhậm, 

Q.Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

92 0.0006%  

2.1 
Hồ Ngọc 

Thạch 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

0400610000266  

ngày cấp: 

03/07/2017 nơi 

cấp: Cục QL cư 

trú và DLQG về 

DC 

Số nhà 11, ngõ 

62, phố Đại La, 

phường Trương 

Định, quận Hai 

Bà Trưng, Hà 

Nội 

0 0 Bố đẻ 

2.2 

Nguyễn 

Thị 

Nguyệt 

  

040161000066, 

cấp ngày 

20/01/2016, nơi 

cấp:Cục trưởng 

cục cảnh sát 

ĐKQL và DLQG 

về dân cư 

43/31 phố Thi 

Sách, P. Ngô 

Thì Nhậm, 

Q.Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

0 0 Mẹ đẻ 

2.3 
Hồ Minh 

Ngọc 
  

001197001011, 

cấp ngày 

16/06/2014, nơi 

cấp:Cục trưởng 

cục cảnh sát 

ĐKQL và DLQG 

về dân cư 

0 0 Em gái 

3 Lê Thị  Thành 186603670 cấp Số 55, ngõ Anh 0 0 Miễn 
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STT 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

Kim 

Huyền 

viên 

BKS 

ngày 31/5/2005 

tại Nghệ An 

Sơn, phố Miếu 

Đầm, P. Mễ Trì, 

Q. Nam Từ 

Liêm, Hà Nội 

nhiệm 

TV 

BKS 

ngày 

29/04/

2022 

4 
Nguyễn 

Mai Lan 
 

Thành 

viên 

BKS 

012095837, Cấp 

ngày 11/8/2010, 

Công An TP Hà 

Nội 

SN 18D ngoc 

80 Phố Nhân 

Hòa, P Nhân 

Chính, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

0 0 

Bổ 

nhiệm 

TV 

BKS 

4.1 

Nguyễn 

Công 

Thanh 

  

001056002030, 

Công An TP Hà 

Nội Số 18 đường 

Trạm Bơm Nam 

Hồng, Tằng My, 

Nam Hồng, 

Đông Anh, Hà 

Nội 

0 0 Bố 

4.2 
Trần Thị 

La 
  

001157010312, 

CA TP Hà Nội 
0 0 Mẹ 

4.3 

Nguyễn 

Công 

Minh 

  
012120427, CA 

TP Hà Nội 
0 0 

Em 

trai 

4.4 
Nguyễn 

Mai Loan 
  

001184023815, 

Cấp ngày 

23/6/2017, CATP 

Hà Nội 

Tòa nhaFLC 36 

Phạm Hùng, Mỹ 

Đình, Hà Nội 

0 0 Em gái 

4.5 

Nguyễn 

Thanh 

Phong 

  
001075013480, 

CATP Hà Nội 

SN 18D ngoc 

80 Phố Nhân 

Hòa, P Nhân 

Chính, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

0 0 Chồng 

4.6 
Nguyễn 

Lan Chi 
  001305018524 0 0 

Con 

gái 

III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1 
Phạm 

Văn Long 
 

Phó 

TGĐ 
201375511 

K94/43 Lê Hữu 

Trác-Q. Sơn 

Trà-Đà Nẵng 

0 0  

1.1 
Phạm 

Văn Ba 
  

205820260 cấp 

ngày 08/1/2011 

tại Quảng Nam Quế Minh-Quế 

Sơn- Quảng 

Nam 

0 0 Bố đẻ 

1.2 
Lê Thị 

Tự 
  

205786457 cấp 

ngày 23/10/2010 

tại Quảng Nam 

0 0 Mẹ đẻ 
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STT 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

1.3 

Trần Bùi 

Cẩm 

Nhung 

  

201439453 cấp 

ngày 12/06/2012 

tại Đà Nẵng 
K94/43 Lê Hữu 

Trác-Sơn Trà-

Đà Nẵng 

0 0 Vợ 

1.4 
Phạm Tú 

Minh 
  Còn nhỏ 0 0 

Con 

ruột 

1.5 
Phạm Thị 

Vân 
  

273648269, cấp 

ngày 23.04.2014, 

tại Bà Rịa Vũng 

Tàu 

Cư xá A – Công 

ty nhiệt điện Bà 

Rịa Vũng Tàu 

0 0 
Chị 

ruột 

1.6 
Phạm 

Văn Duy 
 

Trưởng 

ca vận 

hành 

201798064, cấp 

ngày 01.09.2015, 

tại Đà Nẵng 

Hòa Khánh 

Nam – Liên 

Chiểu – Đà 

Nẵng 

0 0 
Em 

ruột 

1.7 
Phạm 

Văn Vũ 
  

201840144, cấp 

ngày 30.06.2017, 

tại Đà Nẵng 

Quế Minh – 

Quế Sơn – 

Quảng Nam 

0 0 
Em 

ruột 

2 
Hà Huy 

Bình 
 

Kế toán 

trưởng 
201634949 

81 Lê Đại-P. 

Hòa Cường 

Bắc-Q. Hải 

Châu-Đà Nẵng 

0 0  

2.1 
Trần Thị 

Quyết 
  

182012392 cấp 

ngày 29/11/2010, 

tại Nghệ An 

Bến Thủy-Vinh-

Nghệ An 
0 0 Mẹ đẻ 

2.2 
Hà Huy 

Minh 
  

182150087 cấp 

ngày 10/10/2018, 

tại Nghệ An 

Khối 2-P.Bến 

Thuy-TP.Vinh-

Nghệ An 

0 0 
Em 

trai 

2.3 
Hà Thị 

Kim Ánh 
  

182066020 cấp 

ngày 23/3/2020, 

tại Nghệ An 

Sở TDTT Nghệ 

An 
0 0 Em gái 

2.4 

Hà Thị 

Thu 

Nguyệt 

  

273454644 cấp 

ngày 8/7/2008, tại 

Tp Vũng Tàu 

Trường chuyên 

TP Vũng Tàu 
0 0 Em gái 

2.5 
Huỳnh 

Thị Hạnh 
  

201274880 cấp 

ngày 30/11/2010, 

tại Đà Nẵng 
81 Lê Đại-P. 

Hòa Cường 

Bắc-Q. Hải 

Châu-Đà Nẵng 

0 0 Vợ 

2.6 
Hà Huy 

Linh 
  

201838006 cấp 

ngày 03/04/2018, 

tại Đà Nẵng 

0 0 
Con 

trai 
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STT 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

2.7 

Hà 

Quỳnh 

Hương 

  

C5058391 cấp 

ngày 15/05/2018 

do Cục quản lý 

xuất nhập cảnh 

cấp 

0 0 
Con 

gái 

 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: 

Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại 

chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ của các cổ 

đông mà SVH nhận được trong 06 tháng đầu năm 2022: Không có. 

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không 

  CTCP THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG 
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